TUẦN 5
	Môn/ HĐGD
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	Tiếng Việt
	CHỦ ĐỀ 2: CỔNG TRƯỜNG MỞ RỘNG
	BÀI 9: ĐI HỌC VUI SAO
	3 tiết
	
	

	
	
	Đọc: Đi học vui sao
Nói và nghe: Tới lớp tới trường
	1,5 tiết
0,5 tiết
	
	

	
	
	Viết: Nhớ - viết: Đi học vui sao
	1 tiết
	
	

	
	
	BÀI 10: CON ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG
	4 tiết
	
	

	
	
	Đọc: Con đường tới trường
Viết: Ôn chữ hoa D, Đ
	1,5 tiết
0,5 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với người mà em yêu quý
	1 tiết
	
	

	Toán
	CHỦ ĐỀ 2: BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA
	Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 
	2 tiết 
	
	

	
	
	Bài 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 
	Tiết 2/2
	
	

	
	
	Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8
	2 Tiết
	
	

	
	
	Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8
	Tiết 1/2
	
	

	
	
	Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8
	Tiết 2/2
	
	

	
	
	Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9
	3 Tiết
	
	

	
	
	Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9
	Tiết 1/3
	
	

	
	
	Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9
	Tiết 2/3
	
	

	TNXH
	CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH
	Bài 4: Ôn tập chủ đề gia đình

	Tiết 2/2
	
	

	
	CHỦ ĐỀ 2:
TRƯỜNG HỌC (9 tiết)
	Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng
	Tiết 1/2
	*GD Phòng tránh tai nạn bom mìn: – Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam hoặc ngày thương binh liệt sĩ do nhà trường tổ chức bao gồm việc hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật, những nạn nhân do chiến tranh gây ra.  
	

	HĐTN
	CHỦ ĐẾ: Nếp sống đẹp

	Bài 5: Thời gian biểu của em- quý trọng thời gian.
	3 tiết
	
	

	
	
	 Sinh hoạt dưới cờ: Nét riêng của mỗi người
	Tiết 1/3
	
	

	
	
	 Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thời gian biểu của em
	Tiết 2/3
	
	

	
	
	  Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Quý trọng thời gian.
	Tiết 3/3
	
	

	Đạo đức
	Chủ đề 1 
EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM 
	Bài 2. Tự hào Tổ quốc Việt Nam
	Tiết 
3/3
	
	

	Kĩ năng sống
	
	Bài 3: Thân thiện với mọi người xung quanh.
	Tiết 1/2
	
	

	Đọc sách
	
	Đọc sách tại thư viện
	1 tiết
	
	

	Luyện toán
	
	Ôn tập tuần 5
	1 tiết
	
	

	Luyện tiếng việt
	
	Ôn tập tuần 5
	1 tiết
	
	



